
Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển
đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh
doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất,
quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh
doanh;
Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các
giải pháp chuyển đổi số;
Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở
hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản
phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
của doanh nghiệp;
Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công
nghệ;
Hỗ trợ DNNVV thông qua các dự án đầu tư xây
dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu
làm việc chung, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua
sắm trang thiết bị, máy móc, hệ thống công
nghệ thông tin cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ
thuật, khu làm việc chung.

(i) Hỗ trợ công nghệ: Quy định về hỗ trợ công nghệ
cho DNNVV là một trong những điểm nổi bật của
Nghị định 80 so với Nghị định 39. Theo đó, Nghị
định 39 chưa có quy định chi tiết về nội dung này,
mặc dù Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
có điều khoản quy định về hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ
cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.
Điều này dẫn đến các chính sách cụ thể chưa được
triển khai trong thực tế tới DNNVV. Một số nội dung
hỗ trợ DNNVV liên quan đến lĩnh vực công nghệ quy
định tại Điều 11, Nghị định 80 như sau:

(ii) Hỗ trợ thông tin: Theo Nghị định 80, DNNVV
được miễn phí truy cập các thông tin trên Cổng
thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (địa chỉ truy cập:
www.business.gov.vn) và trang thông tin điện tử
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm: Thông
tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt  động  hỗ

Ngày 26/08/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định
80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa (DNNVV) (Nghị định 80) thay thế cho Nghị định
39/2018/NĐ-CP (Nghị định 39). Bên cạnh việc kế thừa
nhiều quy định từ Nghị định 39, Nghị định 80 đã sửa
đổi, bổ sung một số nội dung không còn phù hợp từ
văn bản cũ, trong đó có các quy định hỗ trợ DNNVV
đặc thù như DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh,
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm
liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tuy nhiên, bài viết sẽ chỉ
tập trung giới thiệu về tiêu chí xác định đối tượng nhận
hỗ trợ và các hỗ trợ cụ thể cho DNNVV nói chung theo
Nghị định 80. Sau đây là một số nội dung tiêu biểu:

Thứ nhất, quy định tiêu chí xác định DNNVV. Về cơ bản,
tiêu chí xác định theo Điều 5, Nghị định 80 đã kế thừa
quy định từ Nghị định 39, theo đó xác định DNNVV qua
02 tiêu chí lớn như sau:

(i) Quy mô doanh nghiệp: căn cứ vào số lượng lao động
sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm,
tổng doanh thu của năm hoặc tổng nguồn vốn của năm
để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ
hay doanh nghiệp vừa.
(ii) Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: bao gồm
DNNVV hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng
hoặc lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh đó, các tiêu chí xác định DNNVV nêu trên
được hướng dẫn cụ thể từ Điều 6 đến Điều 9 của Nghị
định 80. Từ đó, các doanh nghiệp có thể tự xác định,
đánh giá quy mô hoạt động của mình có đủ điều kiện
được nhận hỗ trợ theo Nghị định 80 hay không.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung các nội dung hỗ trợ DNNVV.
Nghị định 80 quy định về 04 nội dung hỗ trợ mà
DNNVV được hưởng, cụ thể như sau:

TRANG 1
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trợ DNNVV; Thông tin chỉ dẫn kinh doanh, thông
tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ,
ươm tạo doanh nghiệp; Các thông tin khác theo
nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định
của pháp luật.

(iii) Hỗ trợ tư vấn: Theo khoản 2, Điều 13, Nghị
định 80, DNNVV sẽ được tiếp cận mạng lưới tư
vấn viên để được tư vấn về nhân sự, tài chính,
sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và
các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (không bao
gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo
quy định của pháp luật chuyên ngành). Đặc biệt,
Nghị định 80 đã điều chỉnh mức hỗ trợ và tỷ lệ
giá trị hợp đồng tư vấn DNNVV được hỗ trợ
thông

TRANG 2

thông qua mạng lưới tư vấn viên cao hơn so với Nghị định 39 để phù hợp hơn với giá trị hợp đồng tư vấn trên thị
trường hiện nay, đồng thời thu hút các DNNVV sử dụng ưu đãi này. Bên cạnh đó, quy định hỗ trợ tư vấn cho các
DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp xã hội cũng được bổ sung tại Nghị
định 80. Việc bổ sung đối tượng áp dụng trong Nghị định 80 nhằm khắc phục một trong những vấn đề còn hạn
chế của Nghị định 39, khi văn bản này bị đánh giá là thiếu các quy định hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ,
DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ.

(iv) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: DNNVV sẽ được hưởng các hỗ trợ liên quan đến đào tạo về khởi sự kinh
doanh và quản trị kinh doanh; đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo nghề. Nghị
định 80 đã quy định chi tiết hình thức hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh. Cụ
thể, các DNNVV sẽ được miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo
trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời được miễn phí tham gia các khoá
đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với DNNVV thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng
trên các thiết bị điện tử thông minh (Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ
khác). Bên cạnh đó, so với Nghị định 39, đối tượng được hỗ trợ trong quy định này tại Nghị định 80 được bổ
sung thêm doanh nghiệp xã hội, đồng thời mức ưu đãi của hỗ trợ này cũng cao hơn so với quy định trước đây.

MỘT SỐ BÌNH LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Có thể thấy Nghị định 80 đã khắc phục được phần lớn những hạn chế, vướng mắc trong quy định của Nghị định
39. Quy định mới của Nghị định 80 còn tạo cho DNNVV nhiều cơ hội và ưu đãi lớn hơn để phát triển hoạt động
kinh doanh, sản xuất của mình. Nghị định 80 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, do đó các DNNVV cần
tìm hiểu và xác định cụ thể các nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, nhu cầu được hỗ trợ của mình để đảm bảo được
quyền lợi của doanh nghiệp một cách tối ưu. Ngoài ra, DNNVV cần lưu ý việc chuẩn bị hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ
trợ theo đúng quy định tại Nghị định 80, thành phần hồ sơ bao gồm: (i) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ,
doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm
theo Nghị định này; (ii) Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ (nếu có). Đồng thời, để được hưởng
các hỗ trợ mới nhất từ nhà nước, DNNVV nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin hỗ trợ, ưu đãi
trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV và các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ
chức hỗ trợ DNNVV.


